
STT MSHV Họ và Tên Giới tính
Ngày sinh 

(dd/mm/yyyy)
Tên ngành QĐ trúng tuyển

1 MBAIU17001 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 1/15/1990 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MBAIU17019 Phan Như Ái Nữ 11/12/1995 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MBAIU17018 Đỗ Quang Việt Nam 1/1/1991 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

4 MBAIU17012
Huỳnh Ngọc Kiều My Nữ 7/9/1990 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

5 MBAIU17017 Phan Ngô Minh Tuyền Nữ 1/1/1992 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
6 MBAIU17003 Hoàng Lan Anh Nữ 4/1/1993 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
7 MBAIU17015 Lê Hồ Mỹ Nhi Nữ 1/1/1994 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
8 MBAIU17013 Hoàng Ngọc Nam Nam 4/11/1993 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
9 MBAIU17004 Ngô Thị Hồng Đăng Nữ 8/12/1989 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

10 MBAIU17009 Lê Thị Quỳnh Mai Nữ 1/5/1993 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
11 MBAIU17020 Phan Thị Hồng Yến Nữ 6/19/1991 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
12 MBAIU17007 Kim Đông Khang Nữ 8/19/1992 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
13 MBAIU17002 Đào Kim Anh Nữ 1/1/1993 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
14 MBAIU17014 Trần Thị Phương Ngân Nữ 10/12/1989 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
15 MBAIU17016 Đỗ Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 1/11/1993 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
16 MBAIU17010 Bùi Mai Hà Mi Nữ 11/23/1994 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
17 MBAIU17008 Bồ Thanh Lê Nam 8/25/1993 Quản trị kinh doanh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
18 MPMIU17023 Nguyễn Phúc Thịnh Nam 2/11/1981 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
19 MPMIU17019 Nguyễn Thị Thùy Quyên Nữ 2/16/1987 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
20 MPMIU17014 Diệc Tuyết Mai Nữ 7/15/1983 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
21 MPMIU17008 Hoàng Quốc Hải Nam 1/7/1971 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
22 MPMIU17013 Tạ Thị Thanh Lan Nữ 11/6/1988 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
23 MPMIU17004 Trần Minh Cang Nam 2/20/1984 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
24 MPMIU17002 Tôn Nữ Ngọc Anh Nữ 7/6/1987 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
25 MPMIU17027 Nguyễn Thị Yến Nữ 6/17/1982 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
26 MPMIU17003 Đào Lộc Bình Nam 5/12/1984 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
27 MPMIU17006 Nông Thị Điệp Nữ 4/17/1989 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
28 MPMIU17017 Đặng Ngọc Phương Nam 10/18/1979 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
29 MPMIU17009 Trần Trung Hậu Nam 12/14/1978 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
30 MPMIU17020 Trần Thiện Thanh Nam 4/7/1969 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
31 MPMIU17005 Phạm Công Danh Nam 2/17/1984 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
32 MPMIU17007 Nguyễn Thị Hoài Giang Nữ 3/9/1974 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
33 MPMIU17016 Nguyễn Thanh Nguyên Nam 5/19/1982 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
34 MPMIU17012 Huỳnh Thị Cao Khương Nữ 12/14/1977 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
35 MPMIU17011 Lê Thị Hường Nữ 2/15/1989 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
36 MPMIU17021 Nguyễn Ngọc Thảo Nam 3/18/1979 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
37 MPMIU17022 Phan Hoàng Nhật Thiện Nam 12/4/1987 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
38 MPMIU17018 Huỳnh Bảo Phương Nữ 9/1/1988 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
39 MPMIU17024 Khưu Thanh Triều Nam 6/25/1972 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
40 MPMIU17010 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 8/30/1990 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
41 MPMIU17015 Trần Hoài Nam Nam 6/5/1985 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
42 MPMIU17025 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 12/14/1985 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
43 MPMIU17026 Nguyễn Thế Vinh Nam 10/29/1980 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
44 MPMIU17001 Nguyễn Hoài Anh Nữ 10/9/1972 Quản lý công 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
45 MBTIU17001 Đào Trọng Thức Nam 7/17/1985 Công nghệ sinh học 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
46 MBTIU17005 Huỳnh Khánh Linh Nữ 4/4/1994 Công nghệ sinh học 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
47 MBTIU17007 Nguyễn Hoàng Lan Anh Nữ 3/4/1993 Công nghệ sinh học 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
48 MBTIU17004 Lê Phước Bảo Khanh Nam 12/26/1994 Công nghệ sinh học 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
49 MBTIU17003 Phạm Trường Duy Nam 8/21/1994 Công nghệ sinh học 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
50 MBTIU17002 Phạm Nguyễn Phương Anh Nữ 12/26/1992 Công nghệ sinh học 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
51 MBTIU17009 Nguyễn Nhật Phương Uyên Nữ 12/18/1993 Công nghệ sinh học 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
52 MITIU17003 Huỳnh Thanh Tuấn Nam 9/15/1991 Quản lý công nghệ thông tin 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
53 MITIU17001 Vũ Thị Hồng Thủy Nữ 11/22/1981 Quản lý công nghệ thông tin 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
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54 MITIU17002 Phạm Xuân Trí Nam 8/14/1993 Quản lý công nghệ thông tin 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
55 MIEIU17001 Nguyễn Văn Hải Nam 11/5/1993 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
56 MIEIU17005 Từ Thị Tuyết Nga Nữ 3/1/1986 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
57 MIEIU17006 Trương Thúc Nhân Nam 7/18/1994 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
58 MIEIU17004 Nguyễn Phước Hưng Nam 2/12/1982 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
59 MIEIU17007 Lê Thị Kim Trang Nữ 12/18/1994 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
60 MIEIU17003 Trần Đình Vũ Hoàng Nam 3/9/1992 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
61 MEEIU17003 Trần Quang Thắng Nam 1/20/1994 Kỹ thuật điện tử 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
62 MEEIU17002 Nguyễn Khánh Linh Nữ 8/17/1990 Kỹ thuật điện tử 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
63 MEEIU17005 Nguyễn Hoàng Việt Nam 12/19/1991 Kỹ thuật điện tử 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
64 MEEIU17004 Huỳnh Minh Tuyến Nam 2/8/1991 Kỹ thuật điện tử 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
65 MBEIU17002 Đặng Ngọc Thảo Nhi Nữ 9/5/1994 Kỹ thuật y sinh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
66 MBEIU17003 Hồ Thị Minh Trúc Nữ 10/3/1993 Kỹ thuật y sinh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
67 MBEIU17004 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 12/2/1993 Kỹ thuật y sinh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
68 MBEIU17001 Nguyễn Công Trí Anh Nam 12/14/1991 Kỹ thuật y sinh 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
69 MFTIU17001 Mã Bích Như Nữ 12/5/1989 Công nghệ thực phẩm 432/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT MSNCS Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Tên ngành QĐ trúng tuyển
1 PBAIU17001 Phan Văn Hưng Nam 11/03/1974 Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 433/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 PBAIU17002 Nguyễn Ngọc Diệu Lê Nữ 09/08/1988 Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 433/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 PBAIU17003 Phạm Thái Ngọc Nữ 16/09/1993 Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 433/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
4 PBAIU17004 Trần Hoàng Cẩm Tú Nữ 13/02/1986 Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 433/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
5 PBTIU17001 Phạm Lê Nhật Minh Nam 17/12/1979 Tiến sĩ Công nghệ Sinh học 433/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
6 PBTIU17002 Nguyễn Thị Thủy Trâm Nữ 01/08/1990 Tiến sĩ Công nghệ Sinh học 433/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
7 PBTIU17003 Đỗ Thị Hoàng Tuyến Nữ 15/10/1986 Tiến sĩ Công nghệ Sinh học 433/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
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